Bài tập ôn tập cuối tuần lớp 2: Tuần 19
Họ và tên:.........................                           
Lớp 2...                 

I. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng trong mỗi bài tập sau:

Bài 1: Kết quả của phép tính: 9 + 3 + 6 =

	a. 17
	b.18
	c.11
	d.20


Bài 2: Cách đọc nào đúng?

	a. 3 x 4 = 12 đọc là “Bốn nhân ba bằng mười hai”

	b. 3 x 4 = 12 đọc là “Ba bốn mười hai”

	c. 3 x 4 = 12 đọc là “Ba nhân bốn bằng mười hai”


Bài 3: 4  được lấy 5 lần, ta có phép nhân:                  A.  4 x 5               B. 5 x 4

Bài 4: Trong phép nhân 3 x 4 = 12

	a. 3 là số hạng, 4 là số hạng, 12 là tổng.

	b. 3 là thừa số, 4 là thừa số, 12 là tích.

	c. 3 là thừa số, 4 tích, 12 là thừa số.

	d. 3 x 4 là thừa số, 12 là tích.


Bài 5: Mỗi con chim có 2 cái chân. Hỏi 8 con chim có bao nhiêu chân?

Đáp số của bài toán là:

	A. 14 chân
	B. 10 chân
	C. 16 con chim
	D.16 chân


II. Tự luận

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

37 + 35 + 18                                             42 + 9 + 15

……………                                             ……………

……………                                             ……………

……………                                             ……………

……………                                             ……………

Bài 2: Diền dấu phép tính vào chỗ chấm

	3 …..4 = 7
	3….4 = 12

	2…2 = 4
	2…2 = 4


Bài 3: Thầy giáo thưởng cho 9 bạn học sinh giỏi , mỗi bạn hai quyển vở. Hỏi thầy cần phải mua bao nhiêu quyển vở?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 4: Viết tiếp ba số nữa:

a, 8, 10, 12, …, …., ….,20.

b, 20, 18, 16,…, ….,…., 8.

KIỂM TRA ĐỌC HIỂU

A. Đọc thầm bài Nhà Gấu ở trong rừng và làm bài tập
	NHÀ GẤU Ở TRONG RỪNG

        Mùa xuân, cả nhà gấu đi bẻ măng và uống mật ong. Mùa thu, gấu đi nhặt hạt dẻ. Gấu bố, gấu mẹ, gấu con béo rung rinh, bước đi lặc lè. Suốt ba tháng mùa đông, cả nhà gấu tránh rét, không đi kiếm ăn, chỉ mút hai bàn chân mỡ cũng no.

                                                                      Theo TÔ HOÀI


Dựa vào nội dung đoạn văn, em hãy đánh dấu X vào ô trống trước ý trả lời đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây:

1. Nhà gấu có những ai?

   ( Có gấu ông, gấu bà.                        

   ( Chỉ có gấu bố, gấu mẹ.                                

   ( Có gấu bố, gấu mẹ, gấu con.

2. Gấu ăn những gì?

   ( Ăn măng, ăn hạt dẻ, uống mật ong.

   ( Chỉ ăn măng tre trong rừng.

   ( Không ăn gì, chỉ ngủ.

3. Mùa nào nhà gấu không đi kiếm ăn?

   ( Mùa xuân                             

   ( Mùa hạ.                            

   ( Mùa thu.

   ( Mùa đông.

4. Đoạn văn trên cho em biết điều gì?

   ( Gấu là loài vật không ăn vẫn béo.

   ( Đặc điểm, thói quen sinh hoạt của nhà gấu.

   ( Gấu dự trữ thức ăn trong hang để sống qua mùa đông.
5. Đạt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong câu sau:

Mùa xuân, cả nhà gấu đi bẻ măng và uống mật.

…………………………………………………………………………………………


